
































STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

1 Lê Vũ Hoàng
Chủ Tịch 

HĐQT
        2,493,186 1.01%

Chốt DS 

20/03/2019

1.1 Lê Huỳnh Vũ Anh Con                      -   0.00%

1.2 Lê Huỳnh Vân Anh Con                      -   0.00%

1.3
Công ty CP Đầu tư Tân 

Tam Mã

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

        7,900,270 3.19%
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị

Chốt DS 

20/03/2019

1.4
CTCP Hạ Tầng Nước 

Sài Gòn

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị

1.5
CTCP Đầu Tư Cầu 

Đường CII

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị

1.6
CTCP Xây Dựng Hạ 

Tầng CII

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị

1.7
Công Ty TNHH MTV 

Dịch Vụ Hạ Tầng CII

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%
Chủ tịch 

Công ty

1.8
Công Ty Cổ Phần 

B.O.O Nước Thủ Đức

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị

I-       Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

PHỤ LỤC II

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

2 Nguyễn Quang Thanh
Phó Chủ tịch 

HĐQT
                     -   0.00%

2.1 Thân Thị Thu Thảo Vợ                      -   0.00%

2.2 Nguyễn Thảo Nguyên Con                      -   0.00%

2.3 Nguyễn Thanh Nguyên Con                      -   0.00%

2.4 Nguyễn Quang Đích Cha                      -   0.00%

2.5 Nguyễn Thị Hợp Mẹ                      -   0.00%

2.6 Nguyễn Thị Hoàn Chị                      -   0.00%

2.7 Nguyễn Quang Tôn Anh                      -   0.00%

2.8 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chị                      -   0.00%

2.9 Nguyễn Quang Khải Em                      -   0.00%

2.10 Nguyễn Quang Định Em                      -   0.00%

2.11
Công ty Đầu tư Tài 

chính Nhà Nước

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

      24,049,215 9.70%
Chốt DS 

20/03/2019

2.12

Công Ty Cổ Phần Xuất 

Nhập Khẩu và Đầu Tư 

Chợ Lớn

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

0.00%

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị

3 Đặng Ngọc Thanh TV HĐQT                      -   0.00%



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

3.1 Phan Thị Loan Vợ                      -   0.00%

3.2 Đặng Phan Bảo Quốc   Con                      -   0.00%

3.3 Đặng Phan Quốc Bảo Con                      -   0.00%

3.4 Đặng Phan Như Ngọc Con                      -   0.00%

3.5 Đặng Ngọc Trinh Anh                      -   0.00%

3.6 Đặng Văn Linh Anh                      -   0.00%

3.7 Đặng Ngọc Tuấn Anh                      -   0.00%

3.8 Đặng Ngọc Quang Anh                      -   0.00%

3.9 Đặng Ngọc Phúc Anh                      -   0.00%

3.10 Đặng thị Thu Nguyệt Chị                      -   0.00%

3.11 Đặng Thi Thu Hoa Em                      -   0.00%

4 Lê Quốc Bình

TV HĐQT 

kiêm Tổng 

Giám đốc

        1,040,747 0.42%
Chốt DS 

20/03/2019

4.1 Lê Quang Trí Cha                      -   0.00%

4.2 Lê Thị Liên Mẹ                      -   0.00%

4.3 Phạm Thị Thúy Hằng Vợ         1,000,000 0.40%

4.4 Lê Phạm Quốc Cường Con                      -   0.00%

4.5 Lê  Phạm Quốc Thành Con                      -   0.00%



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

4.6 Lê Quang Phúc Anh                      -   0.00%

4.7 Lê Thị Phương Thảo Chị                      -   0.00%

4.8 Lê Minh Trị Anh                      -   0.00%

4.9 Lê Quang Lộc Anh                      -   0.00%

4.10 Lê Minh Châu Em                      -   0.00%

4.11
Công ty TNHH Lê 

Thành Cường 

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

        4,049,840 1.63%
Chủ tịch 

công ty

Chốt DS 

20/03/2019

4.12
Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Cầu Đường CII 

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị

4.13
Công Ty TNHH MTV 

Khu Bắc Thủ Thiêm

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên

4.14

Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật 

Vinaphil

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%
Chủ tịch Hội 

đồng quản trị

4.15
Công Ty Cổ Phần Hạ 

Tầng Nước Sài Gòn

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị

4.16
Công Ty Cổ Phần Xây 

Dựng Hạ Tầng CII

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị

4.17

Công Ty TNHH MTV 

Đầu Tư Kinh Doanh 

Địa Ốc Lữ Gia

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%
Chủ tịch 

Công ty

5 Kang Sang In TV HĐQT                      -   0.00%



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

5.1 Kang Myoung Gyoun Bố                      -   0.00%

5.2 Kim Myung Sun Mẹ                      -   0.00%

5.3 Ahn So Ae Vợ                      -   0.00%

5.4 Kang Min Soo Con                      -   0.00%

5.6

Công ty TNHH Chứng 

khoán Shinhan Việt 

Nam 

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

0.00%
Phó Tổng 

Giám đốc

6 Nguyễn Hồng Sơn TV HĐQT                      -   0.00%

6.1 Vũ Phương Thủy Vợ                      -   0.00%

6.2 Nguyễn Sơn Tùng Con                      -   0.00%

6.3 Nguyễn Tuấn KHôi Con                      -   0.00%

6.4 Nguyễn Tùng Lâm Cha                      -   0.00%

6.5 Nguyễn Thị Hồng Năm Mẹ                      -   0.00%

6.6
Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Việt Nam Ô Man

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%
Tổng Giám 

đốc

6.7 Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm TV.Pharm

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%
Chủ tịch 

HĐQT



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

7 Nguyễn Mai Bảo Trâm

TV HĐQT 

kiêm P. Tổng 

Giám đốc

           804,454 0.32%
Chốt DS 

20/03/2019

7.1 Lê Thị Minh Thư Mẹ                       4 0.00%

7.2
Nguyễn Thái Đông 

Hương
Con                      -   0.00%

7.3 Nguyễn Thái Mai An Con                      -   0.00%

7.4 Nguyễn Lê Trâm Tuyên Em                      -   0.00%

7.5 Nguyễn Lê Uyên Thảo Em                      -   0.00%

7.6 Nguyễn Mai Bảo Thoa Em                      -   0.00%

7.7
Công Ty TNHH MTV 

Khu Bắc Thủ Thiêm

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%

Thành viên 

Hội đồng 

thành viên

7.8

Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật 

Vinaphil

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị

7.9
CTCP Hạ Tầng Nước 

Sài Gòn

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị

7.10

Công Ty TNHH Đầu 

Tư Cao Ốc Văn Phòng 

Điện Biên Phủ

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

                     -   0.00%
Chủ tịch 

Công ty



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

7.11
Công ty CP Đầu tư Tân 

Tam Mã

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

        7,900,270 3.19%

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị

8 Dương Trường Hải 1984                      -   0.00%

204/NQ-

HĐQT ngày 

27/03/2019

8.1
Bố: Dương Thanh Thủy 

(Đã Mất)
                     -   0.00%

8.2 Hạ Thị Minh Nguyệt 1957                      -   0.00%

8.3 Chu Ngọc Minh 1984                      -   0.00%

8.4 Dương Minh Vy 2017                      -   0.00%

8.5 Dương Trường Vinh 2017                      -   0.00%

8.6 Dương Minh Thanh 1977                      -   0.00%

8.7 Dương Trường Sơn 1980                      -   0.00%

8.8 Mizuho Asia Partners                      -   0.00% Giám đốc

9 John Eric T. Francia TVHĐTQ                      -   0.00%

9.1 Marie Belle D. Francia Vợ                      -   0.00%



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

9.2 Prudencio S. Francia Cha                      -   0.00%

9.3 Norma T. Francia Mẹ                      -   0.00%

9.4
Maria Cecilia F. 

Martinez
Chị                      -   0.00%

9.5 Gerardo T. Francia Anh                      -   0.00%

9.6
Maria Carmel F. 

Belmonte
Chị                      -   0.00%

9.7 Raymund T. Francia Anh                      -   0.00%

9.8
Alexa Marie Dela Cruz 

Francia
Con                      -   0.00%

9.9
VIP Infrastructure 

Holdings PTE.LTD

Tổ chức có 

liên quan đến 

cổ đông nội bộ

        4,000,000 1.61%
Thành viên 

HĐQT

Chốt DS 

20/03/2019

0.00%

1 Nguyễn Văn Thành
P. Tổng Giám 

đốc
           150,000 0.06%

Chốt DS 

20/03/2019

II-    Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

1.1 Nguyễn Thị Nhung Mẹ

      

                     -   0.00%

1.2 Nguyễn Văn Giang Em                      -   0.00%

1.3 Nguyễn Văn Nam Em                      -   0.00%

1.4 Nguyễn Thị Hương Em                      -   0.00%

1.5 Hồ Thị Mộng Thu Vợ                      -   0.00%

1.6 Nguyễn Đăng Khoa Con                      -   0.00%

1.7 Nguyễn Đăng Huy Con                      -   0.00%

1.8
Công ty CP Hạ tầng 

Nước Sài Gòn (SII)
0.00%

Tổng Giám 

đốc

2 Nguyễn Thị Hồng Diệp

GĐ phòng Tổ 

Chức Hành 

Chính

           150,000 0.06%
Chốt DS 

20/03/2019

2.1
Nguyễn Văn Hổ (đã 

chết)
Bố                      -   0.00%

2.2 Phan Thị Bảy Mẹ                      -   0.00%

2.3 Nguyễn Dương Nhân Anh                      -   0.00%



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

2.4 Nguyễn Trọng Tín Em                      -   0.00%

2.5 Nguyễn Minh Đông Chồng                      -   0.00%

2.6 Nguyễn Phúc Lâm Con                      -   0.00%

3 Dương Quang Châu
Giám đốc ĐT-

KD
           200,000 0.08%   05/05/2019

3.1 Võ Thị Hà Mẹ                      -   0.00%

3.2 Dương Quang Trường Anh                      -   0.00%

3.3 Dương Thị Kim Ngân Chị                      -   0.00%

3.4 Dương Vũ Anh Toàn Em                      -   0.00%

3.5
Nguyễn Thị Ngọc 

Duyên
Vợ                      -   0.00%

3.6 Dương Đình Long Con                      -   0.00%

3.7 Dương Đình Khánh Vân Con                      -   0.00%

4 Nguyễn Thị Thu Trà
Giám đốc tài 

chính
           557,054 0.22%

Chốt DS 

20/03/2019



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

4.1 Nguyễn Ngọc Thi Cha                      -   0.00%

4.2 Lê Ngọc Dung Mẹ                      -   0.00%

4.3 Nguyễn Duy Hùng Chồng                      -   0.00%

4.4
Nguyễn Ngọc Khánh 

Mai
Con                      -   0.00%

4.5

3. Công ty Cổ phần 

Đầu tư Hạ tầng Kỹ 

thuật Vinaphil (VPII)

                     -   0.00%
Tổng Giám 

đốc

5 Nguyễn Quỳnh Hương
GĐ Quản lý 

vốn
           250,004 0.10%

Chốt DS 

20/03/2019

5.1 Nguyễn Huy Tám Bố                      -   0.00%

5.2 Đỗ Thị Khánh Hòa Mẹ                      -   0.00%

5.3 Nguyễn Huy Tùng Anh                      -   0.00%

5.4 Nguyễn Phú Đồng Con                      -   0.00%



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

6
Nguyễn Trường 

Hoàng

Giám đốc 

P.PTDA
             75,000 0.03%

Chốt DS 

20/03/2019

6.1 Bùi Thị Lan Mẹ                      -   0.00%

6.2 Nguyễn Thị Khánh Linh Em                      -   0.00%

6.3 Nguyễn Thị Khánh Hà Em                      -   0.00%

6.4 Cao Thị Ngọc Vân Vợ                      -   0.00%

6.5 Nguyễn Cao Hưng con                      -   0.00%

6.6

Công ty TNHH Đầu tư 

Cao Ốc Văn phòng 

Điện Biên Phủ

0.00% Giám đốc

0.00%

1 Đoàn Minh Thư Trưởng BKS              15,273 0.01%
Chốt DS 

20/03/2019

1.1 Phan Thị Thu Nhơn Mẹ                      -   0.00%

1.2 Phan thị Minh Lành Vợ                      -   0.00%

1.3 Đoàn Minh Châu Con                      -   0.00%

2 Trần Thị Tuất
Thành viên 

BKS
                     -   0.00%

2.1 Trần Văn Hành Cha                      -   0.00%

2.2 Huỳnh Thị Mận Mẹ                      -   0.00%

2.3 Ngô Hữu Tấn Chồng                      -   0.00%

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm Soát: 



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

2.4 Ngô Trần Ngọc An Con                      -   0.00%

2.5 Trần Thị Thảo Chị                      -   0.00%

2.6 Trần Thị Thân Chị                      -   0.00%

2.7 Trần Thị Tiến Em                      -   0.00%

2.8 Trần Thị Hằng Em                      -   0.00%

2.9 Trần Thị Thiện Em                      -   0.00%

2.1 Trần Văn Thuận Em                      -   0.00%

2.11 Trần Thị Tuyết Nhung Em                      -   0.00%

2.12 Trần Phú Cường Em                      -   0.00%

3 Trịnh Thị Ngọc Anh
Thành viên 

BKS
                     -   0.00%

3.1 Nguyễn Thị Hanh Mẹ                      -   0.00%

3.2 Trịnh Thị Ngọc Hà Chị                      -   0.00%

3.3 Trịnh Văn Đăng Anh                      -   0.00%

3.4 Trịnh Thị Hồng Cẩm Chị                      -   0.00%

3.5 Trịnh Văn Du Anh                      -   0.00%

3.6 Trịnh Thị Ngọc Lan Chị                      -   0.00%

3.7 Hoàng Trọng Tịch Chồng                      -   0.00%



STT Tên tổ chức/cá nhân 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Relationship

Số Giấy NSH*
 Ngày cấp 

NSH*

Nơi cấp 

NSH*

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Chức vụ tổ 

chức liên 

quan

Ghi chú

0.00%

1
Nguyễn Thị Mai 

Hương

Kế Toán 

Trưởng
           290,900 0.12%

Chốt DS 

20/03/2019

1.1 Nguyễn Huy Thông Cha                      -   0.00%

1.2 Phạm Thị Chúc Mẹ                      -   0.00%

1.3 Nguyễn Bình Dương Anh                      -   0.00%

1.4 Đồng Phạm Kiên Chồng                      -   0.00%

1.5 Đồng Phạm Hải Long Con                      -   0.00%

1.6 Đồng Thị Quỳnh Anh Con                      -   0.00%

IV-  Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng Công ty: 




